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Đề thi Tiếng Việt học kì 1 lớp 4 năm 2021 - Đề số 1 

A. Kiểm tra Đọc 

I. Đọc thành tiếng : 

Cho văn bản sau, đọc một trong ba đoạn của văn bản. 

KÉO CO 

1. Kéo co là một trò chơi thể hiện tinh thần thượng võ của dân ta. Tục kéo co mỗi vùng 

một khác,nhưng bao giờ cũng là cuộc đấu tài, đấu sức giữa hai bên. 

Kéo co phải đủ ba keo. Bên nào kéo được đối phương ngã về phía mình nhiều keo hơn là 

bên ấy thắng. 

2. Hội làng Hữu Trấp thuộc huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh thường tổ chức thi kéo co giữa 

nam và nữ. Có năm bên nam thắng, có năm bên nữ thắng. Nhưng dù bên nào thắng thì 

cuộc thi cũng rất là vui. Vui ở sự ganh đua, vui ở những tiếng hò reo khuyến khích của 

người xem hội. 

3. Làng Tích Sơn thuộc thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc lại có tục thi kéo co giữa trai 

tráng hai giáp trong làng. Số người của mỗi bên không hạn chế. Nhiều khi, có giáp thua 

keo đầu, tới keo thứ hai, đàn ông trong giáp kéo đến đông hơn, thế là chuyển bại thành 

thắng. Sau cuộc thi, dân làng nổi trống mừng bên thắng. Các cô gái làng cũng không ngớt 

lời ngợi khen những chàng trai thắng cuộc. 

(Theo Toan Ánh) 

II. Đọc thầm và làm bài tập: 

Dựa vào bài tập đọc, hãy khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất: 

Câu 1 : Kéo co là một trò chơi dân gian thể hiện điều gì? (0,5 điểm) 

A. Sự đấu trí. 

B. Tinh thần thượng võ. 

C. Tài ứng xử. 

Câu 2: Trò chơi kéo co ở mỗi vùng, mỗi đia phương có điểm gì giống nhau? (0,5 điểm) 

A. Đó là cuộc thi giữa nam và nữ. 
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B. Đó là cuộc thi giữa những thanh niên cường tráng. 

C. Đó là cuộc đấu tài, đấu sức giữa hai đội. 

Câu 3 : Trò chơi nào dưới đây được gọi là trò chơi dân gian? (0,5 điểm) 

A. Đấu vật 

B. Bóng chuyền 

C. Đá bóng 

Câu 4: Từ nào sau đây là danh từ? (0,5 điểm) 

A. Kéo co 

B. Cái co 

C. Co chân 

Câu 5: Từ nào sau đây không thể thay thế cho từ “khuyến khích”? (0,5 điểm) 

A. Khích lệ 

B. Khúc khích 

C. Động viên 

Câu 6: Dòng nào dưới đây là những trò chơi rèn luyện sức mạnh? (0,5 điểm) 

A. vật, kéo co 

B. nhảy dây, đá cầu 

C. cờ tướng, xếp hình 

Câu 7: Em hãy đặt một câu kể Ai làm gì ? (0,5 điểm) 

Câu 8:Em hãy giới thiệu cách chơi kéo co ở làng Hữu Trấp? (0,5 điểm) 

B. Kiểm tra Viết 

I. Chính tả (nghe - viết): 

Chiếc áo búp bê 
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       Trời trở rét. Vậy mà bé Ly, búp bê của tôi, vẫn phong phanh chiếc váy mỏng. Tôi xin 

chị Khánh được mảnh vải xa tanh màu mật ong, khâu chiếc áo cho bé. Chiếc áo chỉ bằng 

bao thuốc. Cổ áo dựng cao cho ấm ngực.Tà áo loe ra một chút so với thân. Các mép áo 

đều được viền bằng vải xanh, rất nổi. Có ba chiếc khuy bấm như hạt cườm đính dọc nẹp 

áo.Chắc bé sẽ thích chiếc áo nhỏ xíu này vì tự tay tôi đã may cho bé. 

(Theo Ngọc Ro) 

II. Tập làm văn 

Đề bài : Hãy tả một món đồ chơi mà em yêu thích nhất. 

Đáp án đề thi Tiếng Việt lớp 4 kì 1 năm 2021 (Đề số 1) 

A. Kiểm tra Đọc 

I. Đọc thành tiếng : 

II. Đọc thầm và làm bài tập: 

Câu 1 2 3 4 5 6 

Ý đúng B C A B B A 

Câu 7: Học sinh đặt được câu kể Ai – làm gì? 

Ví dụ: Cô giáo đang giảng bài. 

Câu 8: Học sinh giới thiệu được cách chơi kéo co ở làng Hữu Trấp diễn ra giữa hai đội, 

một bên là nam và một bên là nữ.… 

B. Kiểm tra Viết 

I. Chính tả (nghe - viết): 

- Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng đoạn văn: 2 điểm. 

- Mỗi lỗi chính tả trong bài viết (sai - lẫn phụ âm đầu hoặc vần, thanh, không viết hoa 

đúng qui định) trừ 0,2 điểm. 

II. Tập làm văn 

- Viết được bài văn tả đồ chơi đúng với yêu cầu của bài, đảm bảo các yêu cầu sau thì 

được 3 điểm: 

https://tailieu.com/
https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom


 

 

Thư viện tài liệu học tập, tham khảo online lớn nhất 
 
 

Trang chủ: https://tailieu.com/ | Email: info@tailieu.com | https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom  

+ Viết được bài văn miêu tả một đồ chơi đủ các phần (mở bài, thân bài, kết bài) đúng yêu 

cầu đã học. 

+ Viết đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả. 

+ Chữ viết rõ ràng, trình bày bài viết sạch sẽ. 

- Tuỳ theo mức độ về sai sót ý, về diễn đạt và chữ viết có thể cho các mức điểm: 

2,75 ; 2,5; 2 ; 1,75 ; 1,5; 1. 

Bài mẫu: 

      Vào ngày sinh nhật lần thứ 9 của em, em đuơc tặng rất nhiều đồ chơi. Nào là thú 

bông, xếp hình, đồng hồ,...Nhưng trong số đó em thích nhất là cô búp bê barbie mà bố em 

đã tặng. Em đặt tên cho nó là Li sa - cái tên nghe rất tây. 

      Li sa có mái tóc xoăn màu vàng óng ả, cái môi thì đỏ chon chót chúm chím cười. 

Nước da của cô búp bê này trắng hồng và được làm bằng nhựa cứng. Khuôn mặt tròn bầu 

bĩnh. Cái má phinh phính, lúc nào cũng ửng hồng, ánh lên một màu trái đào mới nở. Đôi 

mắt to tròn, xanh biếc, với hàng lông mi cong vút, và chiếc mũi nhỏ xinh, trông Li sa thật 

là ngộ nghĩnh và dễ thương. Li sa được khoác trên mình một chiếc váy dạ hội màu đỏ 

lộng lẫy, lấp lánh nhưng sợi kim tuyến nhiều màu. 

      Dưới chân cô là một đôi giầy cao gót cũng màu đỏ được gắn rất nhiều hạt kim sa lấp 

lánh. Li sa là cô búp bê xinh đẹp nhất trong số những con búp bê của em. Li sa là người 

bạn tâm sự mỗi khi em vui hay buồn vì khi được ngắm nhìn Li sa làm em cảm thấy phấn 

chấn hơn. 

      Em dành rất nhiêu tình cảm của mình cho Li sa nên luôn giữ gìn và chơi với bé cẩn 

thận để mãi mãi món quà của bố tặng nhân ngày sinh nhật lúc nào cũng như mới. 

Đề thi học kì 1 Tiếng Việt lớp 4 năm 2021 - Đề số 2 

A. Kiểm tra Đọc 

I. Kiểm tra đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra nghe nói: (3 điểm) 

Học sinh đọc một đoạn văn khoảng 70 chữ thuộc các bài tập đọc đã học (GV chọn các 

đoạn văn trong SGK Tiếng Việt Tập 1 - ở các tuần từ tuần 11 đến tuần 17 ghi tên bài, số 

trang trong SGK vào phiếu cho từng học sinh bốc thăm và đọc thành tiếng đoạn văn đã 

được đánh dấu; trả lời 1 câu hỏi do GV yêu cầu.) 

II. Phần đọc hiểu và làm bài tập: (7 điểm) 

https://tailieu.com/
https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom


 

 

Thư viện tài liệu học tập, tham khảo online lớn nhất 
 
 

Trang chủ: https://tailieu.com/ | Email: info@tailieu.com | https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom  

Bánh khúc 

       Vào những ngày đầu năm, tiết trời ấm áp, trên những thửa ruộng tạm bỏ hoang mọc 

đầy cây tầm khúc. Lá nhỏ, thân gầy có mầu trắng đục, pha chút xanh lục nên gọi là tầm 

khúc trắng hay tầm khúc tuyết. Loại cây dại này lại có thể chế biến thành thứ bánh rất 

hấp dẫn. 

       Rau khúc hái về rửa sạch rồi luộc chín. Rút hết cọng già (bỏ xương), sau đó cho vào 

cối giã nhuyễn. Mẻ rau khúc lúc này khi quết, dẻo quánh, mầu xanh đậm và có mùi đặc 

trưng quyến rũ, được đem trộn lẫn với bột gạo. Những chiếc bánh thường nặn thành hình 

mặt trăng, trong có nhân là thịt băm, hành mỡ xào. Có nhà làm nhân bằng sườn. Sau đó 

những chiếc bánh được lăn một lớp gạo nếp đã được ngâm kỹ, thường gọi là áo bánh. Sau 

khi đồ xong, như đồ xôi, bánh bốc mùi thơm của nếp hoa vàng quyện với mùi nhân hành 

mỡ, thịt… Cũng có nhà không đi lấy được rau thì dùng rau diếp luộc lên trộn lẫn với bột 

làm bánh. Nhưng không dễ gì đánh lừa được người sành ăn. Bánh khúc là loại bánh bột 

nếp độn rau tầm khúc, nhưng dẻo quánh, để hai ngày vẫn mềm. Bánh có mùi thơm không 

thể lẫn với bất kỳ một loại rau nào độn vào. 

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất (Từ câu 1 đến câu 3): 

Câu 1: (0.5đ) Cây tầm khúc thường mọc vào thời điểm nào? 

A. Cuối năm 

B. Giữa năm 

C. Đầu năm, tiết trời mát mẻ 

Câu 2: (0.5đ) Món bánh khúc gồm những nguyên liệu gì? 

A. Bột nếp, rau khúc, thịt băm, hành mỡ xào, gạo nếp 

B. Rau diếp, bột nếp 

C. Lá gai, bột nếp 

Câu 3: (1đ) Rau khúc sau khi giã nhuyễn có đặc điểm gì? 

A. Thơm, có màu trắng 

B. Sánh như nước, màu xanh nhạt 

C. Dẻo quánh, màu xanh đậm đen, mùi thơm đặc trưng của lá khúc. 

Câu 4: (1đ) Để làm bánh, người ta chế biến lá khúc như thế nào? 
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Câu 5: (1đ) Xác định chủ ngữ, vị ngữ của câu sau: “Vào những ngày đầu năm, tiết trời 

ấm áp, trên những thửa ruộng tạm bỏ hoang mọc đầy cây tầm khúc.” 

- Chủ ngữ là: ………………………… 

- Vị ngữ là: ………………………….. 

Câu 6: (1đ) Tìm và ghi ra các động từ, tính từ có trong câu sau: 

“Rau khúc hái về rửa sạch rồi luộc chín.” 

- Động từ: ……………………… 

- Tính từ: ………………………… 

Câu 7: (1đ) Em hãy viết một câu kể để kể về một hoạt động của em ở trường. 

Câu 8: (1đ) Câu hỏi sau đây dùng để làm gì? 

“Cậu có thể cho mình mượn cây bút máy được không?” 

B. Kiểm tra Viết 

I. Chính tả (nghe - viết) 

Nghe - viết: Bài Cánh diều tuổi thơ (Từ đầu... đến những vì sao sớm.) 

(Tiếng Việt lớp 4, tập 1, trang 146) 

II. Tập làm văn: (8 điểm) 

Đề: Hãy tả một đồ chơi mà em yêu thích. 

Đáp án đề thi cuối kì 1 lớp 4 môn Tiếng Việt 2021 (Đề số 2) 

A. Kiểm tra Đọc 

I. Đọc thành tiếng : 

- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đạt yêu cầu, giọng đọc có biểu cảm: 

- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa; đọc đúng tiếng từ (Không đọc 

sai quá 5 tiếng):  

- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 
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II. Phần đọc hiểu và làm bài tập: 

Câu 1: C  

Câu 2: A 

Câu 3: C 

Câu 4: Rau khúc hái về rửa sạch, luộc chín, rút hết cọng già, cho vào cối giã nhuyễn. 

Câu 5: CN: Trên những thửa ruộng tạm bỏ hoang; VN: mọc đầy cây tầm khúc; 

Câu 6: + ĐT: hái về, rửa, luộc; 

+ TT: sạch, chín;  

Câu 7:VD: Giờ ra chơi, em cùng bạn đá cầu.  

Câu 8: Câu hỏi dùng để nêu đề nghị (hoặc yêu cầu)  

B. Kiểm tra Viết 

I. Chính tả (nghe - viết): 

- Tốc độ viết đạt yêu cầu; chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cữ chữ; trình bày đúng 

quy định, bài viết sạch, đẹp: 1 điểm 

- Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi): 1 điểm 

- Lưu ý: Nếu chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách, kiểu chữ hoặc trình bày 

bẩn,… bị trừ 0,25 điểm toàn bài 

II. Tập làm văn 

Tham khảo bài mẫu: 

       Vào ngày sinh nhật lần thứ 9 của em, em đuơc tặng rất nhiều đồ chơi. Nào là thú 

bông, xếp hình, đồng hồ,...Nhưng trong số đó em thích nhất là cô búp bê barbie mà bố em 

đã tặng. Em đặt tên cho nó là Li sa - cái tên nghe rất tây. 

       Li sa có mái tóc xoăn màu vàng óng ả, cái môi thì đỏ chon chót chúm chím cười. 

Nước da của cô búp bê này trắng hồng và được làm bằng nhựa cứng. Khuôn mặt tròn bầu 

bĩnh. Cái má phinh phính, lúc nào cũng ửng hồng, ánh lên một màu trái đào mới nở. Đôi 

mắt to tròn, xanh biếc, với hàng lông mi cong vút, và chiếc mũi nhỏ xinh, trông Li sa thật 
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là ngộ nghĩnh và dễ thương. Li sa được khoác trên mình một chiếc váy dạ hội màu đỏ 

lộng lẫy, lấp lánh nhưng sợi kim tuyến nhiều màu. 

       Dưới chân cô là một đôi giầy cao gót cũng màu đỏ được gắn rất nhiều hạt kim sa lấp 

lánh. Li sa là cô búp bê xinh đẹp nhất trong số những con búp bê của em. Li sa là người 

bạn tâm sự mỗi khi em vui hay buồn vì khi được ngắm nhìn Li sa làm em cảm thấy phấn 

chấn hơn. 

       Em dành rất nhiêu tình cảm của mình cho Li sa nên luôn giữ gìn và chơi với bé cẩn 

thận để mãi mãi món quà của bố tặng nhân ngày sinh nhật lúc nào cũng như mới. 
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